BÁO CÁO

Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất
(từ ngày 13/2/2022 đến 19/2/2022)
I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT:
· 
Diện tích phục vụ sản xuất vụ Đông xuân đến ngày 19/2/2022 là: 12.529,2 ha, đạt 19,5% so với kế hoạch năm 2022:

· Tại khu vực Củ Chi: 7.244,56 ha trong đó: lúa 4.632,93 ha, cây lâu năm 1.984,5 ha, thủy sản 177,8 ha và rau màu 450,4 ha;
· Khu vực Hóc Môn–Bình Chánh: 2.005,2 ha trong đó: lúa 710,1ha, cây lâu năm 1.098,0ha, thủy sản 82,0 ha, rau màu 115 ha; 

· Khu vực Thủ Đức: 3.279,5 ha.
· Hiện nay trên khu vực Củ Chi đang thu hoạch lúa và rau màu:

· Lúa: 256,9ha (xã Phước Thạnh: 160,8ha, Trung Lập Hạ: 67ha, Phước Hiệp: 17ha, Trung Lập Thượng: 4 ha và Phú Mỹ Hưng: 7,9ha; Tân An Hội: 0,2 ha)
· Rau màu: 65,82 ha (xã Trung Lập Thượng: 38,5ha, Trung Lập Hạ: 14,6ha, Phước Thạnh: 8,3ha, và Phú Mỹ Hưng: 4,4ha)

II.TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, CẤP NƯỚC:
1. Lượng nước sử dụng: 

· 
Lượng nước sử dụng trong tuần qua CĐT K34 và CĐK N25 từ ngày 13/02/2022 đến ngày 19/02/2022:  6.332.444 m3, cụ thể:
	Ngày
	K34
	N25

	
	MNTL
	MNHL
	A
	Q(m3/s)
	W(m3)
	Q(m3/s)
	W(m3)

	13/2/2022
	13,64
	13,29
	0,7
	8,52
	736.066
	1,21
	104.682

	14/2/2022
	13,65
	13,28
	0,7
	8,76
	756.798
	1,92
	165.517

	15/2/2022
	13,71
	13,32
	0,7
	8,99
	776.983
	1,92
	165.517

	16/2/2022
	13,60
	13,26
	0,7
	8,40
	725.469
	2,42
	209.365

	17/2/2022
	13,60
	13,28
	0,7
	8,15
	703.808
	2,42
	209.365

	18/2/2022
	13,65
	13,3
	0,7
	8,52
	736.060
	2,27
	195.843

	19/2/2022
	13,50
	13,2
	0,7
	7,89
	681.459
	1,92
	165.517

	Tổng cộng
	
	
	
	
	5.116.639
	
	1.215.805


· 
Lượng nước sử dụng từ ngày 01/12/2021 đến ngày 19/02/2022:                                                                                                                                                                                 71.249.182 m3 (Qua CĐT K34:   56.612.602 m3; Qua CĐK N25:  14.627.580 m3).
2. Tình hình điều tiết nước:


Trong tuần mực nước K34 đạt từ +13,5m trở lên, đảm bảo cho công tác điều tiết nước phục vụ sản xuất và cấp nước thô cho nhà máy nước Kênh Đông, Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi.  Hiện nay trên địa bàn đã có một số kênh có diện tích thu hoạch sớm như N35, N36, N39, N41, N43-4... nên nhu cầu sử dụng nước các tuyến kênh giảm. Kênh Đông sẽ giảm nước xử lý rò rỉ tại K3+360 từ ngày 18/2/2022 đến ngày 21/2/2022,  Công ty đã thông báo tới các đơn vị dùng nước và tập trung điều tiết nước đảm bảo an toàn cấp nước thô cho nhà máy nước Kênh Đông và KCN Tây Bắc Củ Chi.
3. Mực nước Hồ Dầu Tiếng (ngày 19/02/2022): 23,41m tương ứng dung tích 1.366,46 triệu m3, mực nước cao hơn cùng kỳ năm 2021 là 1,58m.

4.Lượng mưa trong tuần:
· XN Hóc Môn-Bình Chánh

: 51,0 mm

· Cụm T10





: 13,2 mm

5. Diễn biến mực nước triều, chất lượng nước trong tuần:
· Mực nước Max trong tuần:

+ Cống Gò Dưa



:  + 1,43 m

+ Cống Ba Thôn



:  + 1,42 m

+ Cống C1 (Cụm Trung An)
:  + 1,42 m


+ Cống kênh C



:  + 1,40 m

+ Cống An Hạ



:  + 1,20 m
	· Diễn biến chất lượng nước:


	STT
	Vị trí
	Độ pH
	Độ mặn

	
	
	PS
	PĐ
	PS
	PĐ

	1
	Cống Tân Kiên
	7,4
	7,2
	3,7
	1,4

	2
	Cống kênh C
	7,3
	6,8
	3,1
	0,7

	3
	Cống kênh B
	7,3
	6,9
	2,4
	0,5

	4
	Cống kênh A
	6,9
	6,5
	1,7
	

	5
	Ngã ba Lý Mạnh
	6,9
	
	1,3
	

	6
	Cống cuối kênh Ranh
	7,1
	
	1,1
	

	7
	Cống An Hạ
	6,7
	
	0,7
	

	8
	Cống T10
	6,4
	
	0,3
	


III.TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH:

Công trình an toàn; Tổ chức trực và vận hành công trình đảm bảo an toàn; trữ nước phục vụ sản xuất, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và ngăn mặn, ngăn triều cường:
· Vận hành 05 cống ngăn triều Thủ Đức: Đóng, mở các cống ngăn triều rạch Gò Dưa, Ông Dầu, Rạch Đá, Thủ Đức và cống Cầu Đúc Nhỏ đảm bảo an toàn công trình, phục vụ tốt sản xuất và dân sinh trên khu vực;
· Tình hình vận hành cống Ba Thôn, Đá Hàn: Vận hành công trình đúng quy trình, kiểm tra đảm bảo an toàn công trình, ngăn triều, tiêu thoát nước tốt phục vụ sản xuất.
1

